
1 TÔ PHAN QUỐC HUY 16/8/1976 052076017899 28/12/2022 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH Đông Bàn 

Thành
Kỹ sƣ xây dựng Đại học Kỹ thuật Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

2 QUÁCH NGỌC THAO 13/8/1995 052095017206 06/11/2022 Bình Định, Gia Lai
Công ty TNHH TVTH Dƣ 

Quyên

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

6 PHAN NGỌC AN 16/7/1987 052087009731 09/5/2021 Tam Quan, Gia Lai Công ty TNHH Thiên Phát
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Định giá xây dựng III

7 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 10/11/1982 052082016678 28/6/2021 Bình Khê, Gia Lai
Công ty CP TVXD Ba lẻ 

bảy
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

8 NGUYỄN HỮU HIỆP 22/5/1991 052091011483 24/5/2022 Cát Tiến , Gia Lai
Công ty TNHH Huy 

Hoàng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

9 ĐẶNG VĂN TIÊN 20/9/1989 052089007910 11/8/2021 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH Thanh 

Linh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

10 PHẠM ANH TRƢỞNG 17/4/1994 052094015798 29/9/2022 Hoài Châu Bắc, Gia Lai
Ban QLDA xã Hoài Châu 

Bắc

'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

11 TRẦN HUY CHƢƠNG 05/9/1988 052088012908 09/01/2022 Tuy Phƣớc, Gia Lai
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

HạngLĩnh vực thi

Tây Sơn, Gia Lai Công ty KTXD Bình Định
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Đông Á

Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

5 NGÔ TRẦN THAO 12/3/1993 052093019472 26/9/2022

4 PHẠM HOÀNG DƢ 06/8/1974 052074015527 30/12/2023 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH TVTH Dƣ 

Quyên

An Nhơn Tây, Gia Lai
Công ty TNHH TVTH Dƣ 

Quyên

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung3 TẠ THANH THỌ 08/3/1990 052090016535 16/9/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 08 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số: 31/TB-HĐ ngày 09 tháng 10 năm 2025) 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

12 ĐẶNG TRUNG GIA 15/11/1993 052093020890 15/01/2023 Tây Xuân, Gia Lai Công ty CP Nguyễn Hoàng
'Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Cao đẳng xây dựng số 

2

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

13 NGUYỄN SƠN HÀ 01/01/1991 052091002137 23/4/2021 Tuy Phƣớc, Gia Lai Ban QLDA xã Tuy Phƣớc
Kỹ sƣ Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
ĐH Giao thông vận tải Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

khảo sát địa hình III

16 TRẦN VĂN CƢỜNG 22/3/1984 052084005478 13/11/2024 Gia Lai
Công ty cổ phần tƣ vấn 

giao thông Khải Nguyên

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Trƣờng Đại học Quang 

Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH Hội cầu 

đƣờng

'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung15 NGUYỄN KẾ HIỆP 20/4/1988 0520880007767 02/4/2022

Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai

Công ty CP TVTK Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng Đại học Mở TPHCM14 ĐỖ MINH THẠCH 06/10/1977 052077021983 13/7/2023

2


